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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1
Thành phố 
Quy Nhơn

I 134,163 293.263 4.131.420,0 14,10 0,91 3,36 14,23 1.796.420,0 6,13 0,91 3,36 14,23

2
Thị xã An 
Nhơn

III 876,5 205.000 2.200.877,0 12,23 6,09 6,09 11,33 724.334,0 4,02 6,09 6,09 4,13

3
Thị xã Hoài 
Nhơn

III 374,52 225.000 2.681.255,0 12,75 21,88 21,88 13,86 610.944,0 2,91 21,88 21,88 4,66

4
Huyện Tây 
Sơn

IV 120 101.919 793.832,0 7,79 12,28 12,28 10,20 428.425,0 4,20 12,20 12,20 6,60

5 Huyện Phù Mỹ V 43,81 42.513 91.210,0 2,15 1,23 16,84 6,40 82.700,0 1,95 1,23 16,84 6,20

5.1
Thị trấn Phù 
Mỹ

V 8,59 11.624 43.743,0 3,76 0,60 2,80 6,69 41.163,0 3,54 0,60 2,80 6,47

5.2
Thị trấn Bình 
Dương

V 14,01 6.992 17.051,0 2,44 0,30 2,27 6,11 15.001,0 2,15 0,30 2,27 5,82

5.3 Xã Mỹ Chánh V 12,03 12.634 17.396,0 1,38 0,33 6,125 6,48 15.286,0 1,21 0,33 6,125 6,32

5.4 Xã Mỹ Thành V 9,17 11.263 13.020,0 1,16 0,00 5,65 6,17 11.250,0 1,00 0,00 5,650 6,02

6
Huyện Phù 
Cát

V 104,60 58.700 270.124,0 4,60 2,83 9,24 6,66 199.404,0 3,40 2,83 6,56 5,00

6.1
Thị trấn Ngô 
Mây

V 74,32 18.900 95.224,0 7,57 0,90 2,81 7,00 74.504,0 5,93 0,90 2,81 5,90

6.2
Thị trấn Cát 
Tiến

V 17,85 20.500 75.500,0 6,50 1,77 3,98 6,49 40.500,0 3,48 1,77 2,70 4,16

6.3 Xã Cát Khánh V 12,43 19.300 99.400,0 7,48 0,16 2,45 6,50 84.400,0 6,35 0,16 1,05 5,00

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ VÀ CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG, GIAI ĐOẠN NĂM 2024-2025
(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày      tháng       năm 2024 của UBND tỉnh Bình Định)

PHỤ LỤC 1

Đầu tư, phát triển cây xanh đô thị (ha) Đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị (ha)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7
Huyện Tuy 
Phước

V 76,30 102.104       222.231,0       2,2 22,03 22,03 6,49 116.284,0     1,14 16,25 16,25 4,32

7.1
Thị trấn Diêu 
Trì 

V 11,75 13.010 22.372,0 1,73 2,86 2,86 6,12 20.752,0 1,60 1,71 1,71 4,22

7.2
Thị trấn Tuy 
Phước 

V 5,49 14.724 42.941,0 2,93 2,35 2,35 6,11 21.475,0 1,47 2,02 2,02 4,21

7.3 Xã Phước Lộc V 28,09 16.026 14.976,0 0,94 4,13 4,13 6,09 12.920,0 0,81 3,03 3,03 4,59

7.4 Xã Phước Hòa V 6,35 14.416 81.790,0 5,70 2,33 2,33 8,90 19.890,0 1,39 2,08 2,08 4,26

7.5 Xã Phước Sơn V 6,14 22.535 31.852,0 1,42 5,79 5,79 6,55 26.347,0 1,17 3,45 3,45 4,23

7.6
Xã Phước 
Thuận

V 17,56 16.480 6.300,0 0,38 3,93 3,93 5,15 3.800,0 0,23 3,31 3,31 4,25

7.7
Xã Phước 
Nghĩa

V 0,92 4.913 22.000,0 4,48 0,64 0,64 7,08 11.100,0 2,26 0,64 0,64 4,86

8
Huyện Hoài 
Ân: (thị trấn 
Tăng Bạt Hổ)

V 18,00 10.500 92.201,0 11,40 1,24 1,24 11,15 70.789,0 8,75 1,24 1,24 9,11

9 Huyện An Lão 18,26 14.728 11.837,9 0,80 3,56 6,37 7,55 11.837,88 0,80 3,56 6,37 7,55

9.1 Thị trấn An Lão V 3,55 4.175 11.547,0 2,77 1,25 2,30 11,27 11.547,00 2,77 1,25 2,30 11,27

9.2 Xã An Hòa V 4,02 10.553 290,9 0,03 2,31 4,07 6,07 290,88 0,03 2,31 4,07 6,07

10
Huyện Vân 
Canh

10,69 21.000 86.943,0 4,14 12,28 17,29 18,22 58.297,0 2,78 3,28 7,34 7,84

10.1
Thị trấn Vân 
Canh

V 10,69 9.000 15.147,0 2,21 0,38 0,71 2,90 8.847,0 1,29 0,38 0,71 2,20

10.2 Xã Canh Vinh V - 12.000 71.796,0 8,65 11,90 16,58 29,72 49.450,0 5,96 2,90 6,63 12,06

11

Huyện Vĩnh 
Thạnh: (thị 
trấn Vĩnh 
Thạnh)

V 4,00 7.166 28.160,0 4,38 0,92 0,92 6,50 26.840,0 4,18 0,92 0,92 6,31

1.780,84 1.081.893 10.610.090,9 9,81 85,24 117,54 11,68 4.126.274,9 3,81 70,38 99,05 5,38

202,78 169,43Tổng diện tích đất cây xanh phải tăng thêm đến năm 2025 để đạt tỷ lệ để ra:

Cộng:
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